
Lịch báo giảng lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi A 

Người dạy: Nguyễn Thị Huyền 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5. 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 13/10 đến 17/10/2025. 

Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 
trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, 
Cho trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính, sở thích của 
bản thân trẻ 
- Tập với vòng gậy, kết hợp bài hát "Thật đáng yêu" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 
Thể dục 
VĐCB: Đi 
ngang, bước dồn 
trên ghế thể dục 
TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 

PTNT: 
KPXH: 

Bé tự giới 
thiệu về 

mình 
 

PTTM 
Tạo hình: 
Ứng dụng 
steam 
Trang trí 
áo, váy bé 
trai, bé gái 
 

PTNT: 
LQVT:  
Phân biệt 
phía phải, 
phía trái 
của bản 

thân 
 

PTTM: Âm nhạc  
NDTT: Dạy hát “mừng 
sinh nhật” 
NDKH: Nghe hát “Khúc 
hát ru của người mẹ trẻ” 
TCÂN: Vòng tròn tiết tấu 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết, thí nghiệm chìm, nổi, Giao lưu trò 
chơi “Nhảy bao bố”; quan sát cây hoa hoàng hậu, quan sát cây xoài. 
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, chuyền bóng, bịt mắt, bắt dê. 
- Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, gia đình, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé; lắp ghép nhà bé, xếp đường 
vào nhà bé 
 - Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng bạn trai, bạn gái 
                       Xem sách, tranh ảnh, về chủ điểm, chơi tìm bóng ... 
                      Đọc thơ, kể truyện về chủ đề. 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm một số đồ dùng, đồ chơi tặng bạn; Hát, 
múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

Ăn, 

ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác  
- Giờ ăn: Rèn cho trẻ xúc ăn gọn gàng, không làm rơi  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

Hoạt 

động 

chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “Cắp cua” Trang 25 – sách trò chơi dân gian cho trẻ mầm 
non. 
- Hướng dẫn trẻ nặn bánh sinh nhật tặng bạn 
-Sinh hoạt chuyên môn. 
- Làm quen bài thơ “Lời chào” 
-  Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 
 

    
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 20/10 đến 24/10/2025. 

 

 

 

T
T 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ 
huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cơ thể của bé và bạn 
- Tập với vòng gậy, kết hợp bài hát "thật đáng yêu" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  
 

Hoạt 
động học  

PTTC: 
THỂ DỤC: 

VĐCB: Tung 
bóng lên cao và 

bắt bóng 
TCVĐ: cáo ơi 

ngủ à? 

PTNT: 
KPKH:  

Cơ thể bé và 
bạn 

PTTM: Âm nhạc: 
NDTT:  Vận động 
minh họa “Cái 
mũi” 

- NDKH: Nghe 
hát “Thật đáng 
yêu”; TCÂN: 
“Đoán tên bạn 

hát” 

PTNT: 
LQVT:  

- Xác định 
phía phải, phía 
trái so với bạn 

khác. 

PTNN: 
Truyện củ cải 
trắng 
 

3 Chơi 
ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: quan sát: Cây hoa  giấy, hoa loa kèn, nhảy erobic 
bài “Mẹ ơi có biết”, thí nghiệm tan, không tan, thời tiết 
- Trò chơi vận động: Gieo hạt, mèo và chim sẻ, cáo ơi ngủ à, Lộn càu vồng. 
- Chơi tự do 

4 Chơi, 
hoạt động 
ở các góc 

- Góc phân vai: Bác sỹ nhi khoa, gia đinh, bán hàng 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé; lắp ghép nhà bé. 
-   - Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng bạn trai, bạn gái  
                       Xem sách, tranh ảnh về các bộ phận cơ thể. 
                      Đọc thơ, kể truyện về chủ đề, chơi với bảng chun, chơi cờ cá 
ngựa 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, in hình làm một số bộ phận cơ thể từ các 
nguyên vật liệu.; Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh, chơi với cát nước. 

5. Ăn, ngủ - Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác (Trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 
Lau miệng sau khi ăn…) 
- Trẻ cùng cô xếp bàn, trải khăn  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 
động 
chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “tìm đúng nhà” Trang 4– sách tuyển tập trò chơi, bài hát 
cho trẻ 4 – 5 tuổi. 
- Thực hiện vở Tạo Hình: Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc 
-Làm quen bài thơ : Tâm sự của cái mũi. 
-  Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian: Kéo co, lộn cầu vồng, thả đỉa ba ba.-  
Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 27/10 đến 31/10/2024 

T
T 

Nội 
dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón 
trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, 
Cho trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các nhu cầu giúp trẻ lớn lên, khỏe 
mạnh 
- Tập với vòng gậy,  kết hợp bài hát "Nắng sớm" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  
 

Hoạt 
động 
học  

PTTC 
VDCCB: 
Bật liên 

tiếp vào 5 
ô 

Tc: Kéo 
mo cau 

Trò 
chuyện 

sáng 
theo pp 
UNIS: 

Bé cần gì 
để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh  

 

PTKNXH 
Dạy trẻ kỹ 
ăng gấp 
quần áo 
 

PTNT: 
LQVT: So 
sánh chiều cao 
của 2 đối 
tượng. 

 PTTM: Âm nhạc : Biểu 
diễn văn nghệ cuối chủ đề 
NDTT: bài “Cái mũi, mứng 
sinh nhật” 
- NDKH: Nghe hát “Sinh 
nhật hồng”; TCÂN: “Vũ 
điệu tuổi thơ” 

3 Chơi 
ngoài 
trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát: Quả cam, Cây hoa mười giờ, giao lưu trò 
chơi nhảy bao bố; quan sát cây hoa hoàng hậu, quan sát thời tiêt. 
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt 
dê. 
- Chơi tự do 

4 Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng, bác sỹ nhi khoa 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé 
-  Góc học tập: Phân lô tô các nhóm thực phẩm; Xem sách, tranh ảnh, về các 
nhóm thực phẩm. Đọc thơ, kể truyện về chủ đề. Chơi bảng chun, bảng tính, cờ cá 
ngựa 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm một số nhóm thực phẩm, hình bé tập thể 
dục .; Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

5
. 

Ăn, 
ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác (Trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Lau 
miệng sau khi ăn..) 
- Trẻ cùng cô xếp bàn, trãi khăn  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 
động 
chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “trời mưa” Trang 4 – sách trò chơi  bài hát cho  trẻ 4 – 5 
tuổi. 
- Thực hiện vở tạo hình: Cắt dán khuôn mặt cảm xúc trang 7 
- Thực hiện hoạt động làm quà tặng bà tặng mẹ. 
- Tổ chức cho trẻ đọc các bài thơ trong chủ đề. 
-  Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 

 
 



Lịch báo giảng lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi B 

Người dạy: Vũ Thị Kim Dung 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5. 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 13/10 đến 17/10/2025. 

Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 
trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, 
Cho trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính, sở thích của 
bản thân trẻ 
- Tập với vòng gậy, kết hợp bài hát "Thật đáng yêu" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 
Thể dục 
VĐCB: Đi 
ngang, bước dồn 
trên ghế thể dục 
TCVĐ: Kéo mo 
cau 

PTNT: 
KPXH: 

Bé tự giới 
thiệu về 

mình 
 

PTNT: 
LQVT:  
Phân biệt phía 
trái, phía trái 
của bản thân  

 PTTM: Âm 
nhạc  
NDTT: Dạy hát 
“mừng sinh nhật” 
NDKH: Nghe hát 
“Khúc hát ru của 
người mẹ trẻ” 
TCÂN: Ai đoán 
giỏi. 
 

PTNN: Thơ:   
Lời chào 
 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích:, thí nghiệm chìm, quan sát thời tiết nổi, Giao lưu trò 
chơi “Nhảy bao bố”; quan sát cây hoa hoàng hậu, quan sát cây xoài. 
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, chuyền bóng, bịt mắt, bắt dê. 
- Chơi tự do 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, gia đình, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé; lắp ghép nhà bé, xếp đường 
vào nhà bé 
 - Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng bạn trai, bạn gái 
                       Xem sách, tranh ảnh, về chủ điểm, chơi tìm bóng ... 
                      Đọc thơ, kể truyện về chủ đề. 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm một số đồ dùng, đồ chơi tặng bạn; Hát, 
múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

Ăn, 

ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác  
- Giờ ăn: Rèn cho trẻ xúc ăn gọn gàng, không làm rơi  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

Hoạt 

động 

chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “Chồng nụ” Trang 22 – sách trò chơi dân gian cho trẻ mầm 
non. 
- Tổ chức các trò chơi dân gian. 
- Sinh hoạt chuyên môn 
-Thực hiện vở tạo hình: Trang trí áo, váy bé trai, bé gái – Trang 5 
-  Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 
 

                



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6. 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 20/10 đến 24/10/2025. 

 

 

 

T
T 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ 
huynh, Cho trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cơ thể của bé và bạn 
- Tập với vòng gậy, kết hợp bài hát "thật đáng yêu" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  
 

Hoạt 
động học  

PTTC: 
THỂ DỤC: 

VĐCB: Tung 
bóng lên cao và 

bắt bóng 
TCVĐ: cáo ơi 

ngủ à? 

TRò 
chuyện 
theo pp 

unis:  
Cơ thể bé và 

bạn 

PTNT: 
LQVT:  

Phân biệt phía 
phải, phía trái 
của bạn khác 

 

PTTM: Âm 
nhạc: NDTT:  
Vận động minh 
họa “Cái mũi” 
- NDKH: Nghe 
hát “Thật đáng 
yêu”; TCÂN: 
“Đoán tên bạn 

hát” 

PTNN: 
Truyện củ cải 
trắng 
 

3 Chơi 
ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: quan sát:  hoa loa kèn .Cây hoa  giấy, , nhảy erobic 
bài “Mẹ hay nắm chặ tay con”, thí nghiệm tan, không tan, thời tiết 
- Trò chơi vận động: Gieo hạt, mèo và chim sẻ, cáo ơi ngủ à, Lộn càu vồng. 
- Chơi tự do 

4 Chơi, 
hoạt động 
ở các góc 

- Góc phân vai: Bác sỹ nhi khoa, gia đinh, bán hàng 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé; lắp ghép nhà bé. 
-   - Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng bạn trai, bạn gái  
                       Xem sách, tranh ảnh về các bộ phận cơ thể. 
                      Đọc thơ, kể truyện về chủ đề, chơi với bảng chun, chơi cờ cá 
ngựa 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, in hình làm một số bộ phận cơ thể từ các 
nguyên vật liệu.; Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh, chơi với cát nước. 

5. Ăn, ngủ - Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác (Trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 
Lau miệng sau khi ăn…) 
- Trẻ cùng cô xếp bàn, trải khăn  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 
động 
chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “ Bắt vịt tren cạn” Trang 8– sách tuyển tập trò chơi, bài 
hát cho trẻ 4 – 5 tuổi. 
- Nghe các bài hát dân ca 
-  Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian: Kéo co, lộn cầu vồng, thả đỉa ba ba.-  
Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 27/10 đến 31/10/2025 

Nội 
dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 
trẻ 

-TDS 
-TC 
-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 
trẻ chơi với đồ chơi 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các nhu cầu giúp trẻ lớn lên, khỏe 
mạnh 
- Tập với vòng gậy,  kết hợp bài hát "Nắng sớm" 
- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 
 

Hoạt 
động 
học  

PTTC 
VDCCB: 
Bật liên 

tiếp vào 5 
ô 

Tc: Kéo 
mo cau 

PTNT: 
KPXH: 

Bé cần gì 
để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh  

 

PTNT: 
LQVT: So sánh 

chiêu cao của 2 đối 
tượng(Cao, thấp) 

PTTM:  
Âm nhạc : Biểu diễn văn 
nghệ cuối chủ đề 
NDTT: bài “Cái mũi, 
mứng sinh nhật” 
- NDKH: Nghe hát “Sinh 
nhật hồng”; TCÂN: “Ai 
nhanh nhất” 

 
PTTCXH
: 
KNS- 
Dạy trẻ kỹ 
năng gấp 
quần áo 

  
Chơi 
ngoài 
trời 

- Hoạt động có mục đích: quan sát: Quả cam, Cây hoa mười giờ, giao lưu trò chơi 
nhảy bao bố; quan sát cây hoa hoàng hậu, quan sát thời tiêt. 
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do 

Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng, bác sỹ nhi khoa 
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé 
-  Góc học tập: Phân lô tô các nhóm thực phâmr; Xem sách, tranh ảnh, về các nhóm 
thực phẩm. Đọc thơ, kể truyện về chủ đề. Chơi bảng chun, bảng tính, cờ cá ngựa 
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm một số nhóm thực phẩm, hình bé tập thể dục 
.; Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh 

Ăn, 
ngủ 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay đúng thao tác (Trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Lau 
miệng sau khi ăn..) 
- Trẻ cùng cô xếp bàn, trãi khăn  
- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 
- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

Hoạt 
động 
chiều 

 - Hướng dẫn trò chơi “trời mưa” Trang 4 – sách trò chơi  bài hát cho  trẻ 4 – 5 tuổi. 
- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian 
- Làm quen bài thơ tâm sự của cái mũi 
-  Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lịch báo giảng lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi C 

Người dạy: Lưu Thị Nhung 

Kế hoạch giáo dục tuần 5 chủ đề nhánh: Bé tự giới thiệu về mình 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 13- 17/10/2025 

Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Đón trẻ 

- Chơi 

- TDS 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp sau đó cho trẻ 

chơi theo ý thích. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài hát: “Nắng sớm” 

- Trò chuyện : Trẻ tự giới thiệu về mình 

Hoạt 

động học 

PTTC: 

- Thể dục:  

+ VĐCB: Đi 

liên tục trên 

ghế thể dục 

+ TCVĐ : 

Chuyền 

bóng qua 

chân 

PTNT: 

KPKH: 

Bé tự giới 

thiệu về 

mình 

 

PTNT: 

- LQVT: 

Xác định 

phía trái, 

phía phải 

của bản 

thân 

PTTM: 

- Âm nhạc:  

+ NDTT: Dạy hát: 

Mừng sinh nhật 

+ NDKH: Trò chơi: 

Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát 

Nghe hát: Thật đáng 

chê 

PTNN: 

- Thơ:  

Cô dạy 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát bạn trai, quan sát bạn gái, giao lưu thể thao, 

quan sát thang leo, quan sát cầu trượt. 

- TCVĐ: Bóng bay xanh, dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, trời mưa, chuyền 

bóng. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

* Góc phân vai: Nấu ăn, cô bán hàng, mẹ con, bác sỹ. 

* Góc xây dựng: Xây dựng gia đình bé- Lắp ghép đồ chơi, hình người 

* Góc nghệ thuật: - Nặn hình người, tô màu nặn xé dán tranh bạn trai,bạn gái... 

- Hát múa về các bài hát về chủ đề bản thân 

* Góc học tập:  

 - Xem tranh, sách về chủ đề bản thân, rèn kỹ năng mặc quần áo, Chơi bỏ tôi 

đúng chỗ, chơi ngôi nhà toán học, chơi cắp cua, ô ăn quan... 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước. 

Hoạt 

động ăn 

ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh 

răng, lau miệng sau khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi: Về đúng nhà(trang 15 sách TT trò chơi thơ truyện) 
- Thực hiện vở tạo hình: Trang trí áo bé trai, váy bé gái 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Làm quen bài thơ: “ Tâm sự của cái mũi” 

- Chơi theo ý thích 

- Hoạt động lao động tập thể, nêu gương cuối tuần 

 

 

 



 

 

Kế hoạch giáo dục tuần 6 chủ đề nhánh: Cơ thể bé và bạn 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 20 - 24/10/2025 

Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Đón trẻ 

- Chơi 

- TDS 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp sau đó cho trẻ 

chơi theo ý thích. 

- TDS:Tập kết hợp với bài hát: “Nắng sớm” 

- Trò chuyện với trẻ về cơ thể bé và bạn 

Hoạt 

động học 

- PTTC: 

Thể dục 

+ VĐCB: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng. 

+ TCVĐ : Chạy 

tiếp sức 

PTNT: 

- KPKH  

Cơ thể 

bé và 

bạn 

PTNT: 

- LQVT:  

Xác định 

phía phải, 

phía trái so 

với bạn 

khác 

 

PTTM: 

Tạo hình:  

Tô màu 

vòng đeo 

cổ 

PTNN:  

-Truyện: Gấu con bị 

đau răng 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cái mũ, quan sát cái váy, hoạt động thay thế: 

Giao lưu trò chơi: Tung bóng lên cao và bắt bóng; quan sát vườn hoa, quan sát 

cầu trượt. 

- TCVĐ: Gieo hạt, kéo co, chuyền bóng, trời mưa. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Nấu ăn, cô bán hàng, bế em, bác sỹ. 

* Góc xây dựng: Lắp ghép hình về cơ thể của bé, bé tập thể dục, hình người...                         

* Góc nghệ thuật: - Tô màu nước bé trai, bé gái, vẽ, tô màu các giác quan, làm 

hình người từ nguyên vật liệu khác nhau. 

- Hát múa về các bài hát về chủ đề bản thân 

* Góc học tập: - Xem tranh về các giác quan;  Kỹ năng cài cúc, cài khuy 

- Chơi vòng quay kỳ diệu, đồng hồ học số, bỏ tôi đúng chỗ, ngôi nhà toán học, 

cắp cua, ô ăn quan... 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước. 

Hoạt 

động ăn 

ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh 

răng, lau miệng sau khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

-  Hướng dẫn trò chơi: Chi chi chành chành(tìm hiểu trên mạng)  

-  Làm quen bài hát “cái mũi” 

-  Nghe hát dân ca: Nghe hát các bài dân ca Nghệ An 

- Làm quen bài thơ: Lời chào 

- Chơi theo ý thích 

- Hoạt động lao động tập thể, nêu gương cuối tuần 

 

 

 



 

Kế hoạch giáo dục tuần 7 chủ đề nhánh:  Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 27 - 31/10/2025 

Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Đón trẻ 

- Chơi 

- TDS 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp sau đó cho trẻ 

chơi theo ý thích. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài hát: “Nắng sớm” 

- Trò chuyện với trẻ về các điều kiện để bé lớn lên từng ngày 

Hoạt 

động học 

PTTC: 

- Thể dục:  

+ VĐCB: 

Bật liên tục 

về phía 

trước 

+ TCVĐ: 

Mèo và 

chim sẻ  

PTNT: 

- Trò chuyện 

sáng UNIS :  

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

PTNT:  

- Toán: 

So sánh 

kích thước 

chiều cao 

của 2 đối 

tượng  

 

 PTTM: 

- Âm nhạc: Biểu diễn 

cuối chủ đề: 

Cái mũi, mừng sinh 

nhật; truyện: Gấu 

con bị đau răng, thơ: 

Cô dạy; NH: Khúc 

hát ru của người mẹ 

trẻ; T/C: Ai nhanh 

nhất 

PTTCKN:  

- Kĩ năng 

sống: Dạy 

trẻ kĩ năng 

gấp quần 

áo 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây bàng, quan sát cây hoa dâm bụt, Hoạt 

động thay thế: Chơi trò chơi : Bịt mắt bắt dê, Bịt mắt đánh trống; quan sát việc 

làm cô cấp dưỡng, quan sát góc thiên nhiên. 

- Trò chơi vận động: Đua ngựa, tìm nhà, ếch ộp, trời mưa. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

-* Góc phân vai: Nấu ăn, cô bán hàng, bế em, bác sỹ. 

* Góc xây dựng: Xây dựng gia công viên- Lắp ghép đồ chơi, hình người 

* Góc nghệ thuật: - Làm bánh và các loại thực phẩm cần thiết cho con người- 

Vẽ, nặn , xé, dán bé tập thể dục 

- Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân 

* Góc học tập:  

 - Xem tranh, sách về các loại thực phẩm cần thiết, các hoạt động để phát triển 

cơ thể, Chơi bỏ tôi đúng chỗ, chơi ngôi nhà toán học, chơi cắp cua, ô ăn quan... 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước. 

Hoạt 

động ăn 

ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh 

răng, lau miệng sau khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi: Tìm bạn(trang 19 sách TT thơ truyện).  

- Thực hiện vở tạo hình: Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Thực hiện vở thủ công: Cắt dán đôi tất ( trang 2) 

- Chơi theo ý thích 

- Hoạt động lao động tập thể, nêu gương cuối tuần 

 

 

 



Lịch báo giảng lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi D 

Người dạy: Đặng Thị Huyền 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:   

TUẦN 5:Bé tự giới thiệu về mình 

Thực hiện từ ngày 13 – 17/10/2025 

Nội 

dung 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón 

trẻ,  

TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp 

- Chơi: Cho trẻ chơi theo ý thích, chơi tự chọn ở các góc 

- Cho trẻ tập bàì: “Bé khỏe bé ngoan”  

Hoạt 

động 

học  

PTTC  

thể dục: 

đi liên tục trên 

ghế thể dục 

TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu 

PTNT 

KPXH 

Bé tự giới 

thiệu về 

mình 

PTNT 

LQVT: 

Xác định 

phía phải, 

phía trái 

của bản 

thân 

 

PTTM 

Tạo hình: 

Trang trí áo 

bé trai, váy 

bé gái 

 

(Trang 5) 

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Mừng sinh nhật   

NDKH: 

NH “Thật đáng 

chê 

TC: Ai nhanh nhất 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCCĐ: Quan sát cây xoài, quan sát trang phục bạn trai bạn gái, vẽ khuôn 

mặt bạn trai, cây hoa lạc  

- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột ,Trời nắng trời mưa, Lộn cầu vồng, 

chuyền bóng qua chân 

- Chơi tự do: Trẻ chơi với hột hạt, phấn, các đồ chơi trên sân trường 

Giao lưu trò chơi vận đông 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bế em, bác sỹ 

- Góc học tập: Chọn và phân biệt tranh lô tô bé trai, gái. Đọc thơ, kể chuyện 

về chủ đề; xếp đồ dùng tương ứng 1-1, chơi bàn tính học đếm, ghép hình hoa; 

Hoàn thành bài tập trong vở toán; Chơi trò chơi dân gian, vận động 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán trang phục bạn trai, bạn gái; Làm hình 

người từ rơm, rạ; Gói quà tặng bạn; Hát múa các bài hát về chủ đề.  

- Góc xây dựng: Lắp ghép đồ dùng, đồ chơi- Xây nhà của bé 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước 

 

Ăn 

ngủ 

 

- Dạy trẻ thói quen mời cô mời bạn trước khi ăn 

- Rèn cho trẻ cầm thìa bát tự xúc ăn, không để cơm rơi vài ra ngoài 

- Rèn cho trẻ hành vi văn minh che miệng và ngoảnh ra ngoài khi ho, hắt hơi 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Trò chơi vận 

động 

“Tung  cao 

hơn nữa ” 

-Làm quen 

chuyện ‘gấu 

con bị sâu răng’ 

- Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Hoạt động 

nhóm: Làm 

hình người từ 

rơm, rạ 

- Lao động vệ 

sinh, nêu 

gương cuối 

tuần - Chơi tự 

do ở các góc, 

trả trẻ 

 

 



Kế hoạch giáo dục  chủ đề nhánh tuần 6: Cơ thể bé và bạn 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 20/10 - 24/10/2025 

     

 

 

 

Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

Chơi, 

Thể dục 

Sáng 

- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp sau đó cho trẻ 

chơi theo ý thích. 

- TDS:Tập kết hợp với bài hát: “Bé Khoẻ bé ngoan” 

- Trò chuyện với trẻ về cơ thể bé và bạn 

Hoạt 

động 

học 

PTTC: 

Thể dục 

+ VĐCB: 

Tung bóng 

lên cao và bắt 

bóng. 

+ TCVĐ : 

Chạy tiếp sức 

PTNT: 

KPKH 

Cơ thể bé và 

bạn 

PTTM 

Tạo hình 

Tô màu 

vòng  đeo 

cổ (mẫu) 

 

PTNN 

-Thơ: 

‘Cô dạy 

(Phạm Hổ) 

PTTM: 

- Âm nhạc: 

+ NDTT: VĐTN 

cái mũi 

NH: Mời bạn ăn 

+ NDKH: Trò 

chơi: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật 

Chơi  

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cái mũ, quan sát cái váy, Quan sát thời tiết; 

quan sát vườn hoa, quan sát xích đu. 

- TCVĐ: Gieo hạt, kéo co, lộn cầu vồng,chuyền bóng, trời mưa. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị 

Giao lưu trò chơi vận động: 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Nấu ăn, cô bán hàng, bế em, bác sỹ. 

* Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé - Lắp ghép nhà, đường đi 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các giác quan, làm hình người từ nguyên vật liệu 

khác nhau. Hát múa về các bài hát về chủ đề bản thân 

* Góc học tập:  Xem tranh về các giác quan,Kỹ năng cài cúc, cài khuy,Chơi vòng 

quay kỳ diệu, đồng hồ học số, bỏ tôi đúng chỗ, ngôi nhà toán học, cắp cua, ô ăn 

quan... 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước. 

Hoạt 

động ăn 

ngủ 

- Trẻ biết: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh 

răng, lau miệng sau khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò 

chơi “Xếp hình 

ngôi nhà” 

-Làm quen 

bài thơ  Thơ: 

‘cô 

dạy’(Phong 

Thu )  

-Dạy trẻ kỹ 

năng gấp 

quần áo 

Làm bài tập 

trong vở thủ 

công 

Lao động vệ 

sinh, nêu 

gương cuối 

tuần - Chơi 

tự do ở các 

góc, trả trẻ 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 7: 

 Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh 

Thực hiện từ 27 –31/10/2025 

Nội 

dung 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón 

trẻ, 

TDS 

- Cô đến sớm thông thoáng phòng lớp ân cần đón trẻ,trao đổi với phụ huynh về tình 

hình ăn bán trú của trẻ 

- Tập với bài: “ Bé khỏe bé ngoan” 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Thể dục: 

Bật liên tục 

về phía trước 

TCVĐ: 
Chuyền bóng 

qua chân 

Trò 

chuyện 

sáng theo 

PP unis 

Bé ăn gì 

để lớn lên 

và khoẻ 

mạnh 

PTNT: 

LQVT 

So sánh 

chiều cao 

của 2 đối 

tượng (cao -

thấp) 

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT: Biểu diễn cuối 

chủ đề bài hát “ Mừng 

sinh nhật, Cái mũi” 

NDKH: Nghe hát “ Bắc 

Kim thang 

Trò chơi: Vũ điệu hoá đá 

PTNN 

Truyện 

Gấu con bị 

sâu răng 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCMĐ: Quan sát rau cải, Vẽ hoa, Quan sát vườn rau của trường, Dạo chơi tham 

quan vườn rau nhà  trường, Quan sát hoa giấy 

- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột, Chuyền bóng qua đầu; Trời mưa. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi các đồ chơi, chơi theo ý thích, vẽ phấn trên sân, xếp hột 

hạt. Giao lưu trò chơi vận động:  

Chơi 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bế em, bác sỹ 

- Góc học tập: Chơi xếp lô tô phân loại thực phẩm chứa đạm, béo, vitamin, tinh 

bột,  bàn tính học đếm, làm allbun chủ đề, xem tranh truyện về chủ đề, chọn hành 

động đúng sai vệ sinh thân thể, … 

-  Góc nghệ thuật: Nặn các loại rau củ quả, bánh sinh nhật, vẽ, xé dán về chủ đề, 

hoàn thành  vở tạo hình, vở chủ đề; Hát múa các bài hát về chủ đề 

- Góc xây dựng: Lắp ghép đồ dùng, đồ chơi- Xây ngôi nhà của bé 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước 

Ăn, 

ngủ 

Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn, không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn 

- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt trước và sau ăn, Tập cho trẻ đánh răng sau 

khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới “ 

Truyền tin” 

- Cho trẻ làm 

quen bài câu 

chuyện: Gấu con 

bị sâu răng 

- Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Cắt dán khuôn 

mặt biểu lộ cảm 

xúc  

- Lao động 

vệ sinh, Nêu 

gương cuối 

tuần 

      

 

 

 
 

              


